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BÁO CÁO TÓM TẮT
QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
TỈNH HÀ TĨNH ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
[bookmark: _Toc464543267]PHẦN MỞ ĐẦU
[bookmark: _Toc464543268]I. Sự cần thiết xây dựng quy hoạch
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khoá XVIII xác định chỉ tiêu đến năm 2020, số lao động qua đào tạo trên địa bàn tỉnh đạt tỷ lệ trên 70%; nhu cầu lao động trong giai đoạn tới tăng nhanh trong các ngành công nghiệp nặng, cơ khí, công nghiệp phục vụ nông nghiệp và công nghiệp hỗ trợ, cung ứng nguồn lao động có tay nghề cao đáp ứng nhu cầu phát triển Khu kinh tế Vũng Áng trở thành khu kinh tế động lực tầm cỡ quốc gia, quốc tế. Hiện nay hệ thống cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh thiếu đồng bộ, còn bất cập cả về cơ cấu ngành nghề và trình độ đào tạo.  
Thực hiện Luật giáo dục nghề nghiệp năm 2014; để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, việc xây dựng Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 là vấn đề có tính cấp thiết trong việc, nâng cao năng lực, quy mô và chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong giai đoạn mới, từng bước nâng cao chất lượng, kỹ năng nghề cho người lao động, đồng thời đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp và thị trường lao động có tay nghề cao trên địa bàn tỉnh.
[bookmark: _Toc464543269]II. Mục đích, yêu cầu, phạm vi, đối tượng quy hoạch
[bookmark: _Toc464543270]1. Mục đích 
Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp là một bước triển khai thực hiện Luật Giáo dục nghề nghiệp, làm cơ sở cho việc xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp 5 năm và hàng năm của tỉnh Hà Tĩnh, nhằm chuẩn bị về năng lực đào tạo nhân lực trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu thị trường lao động của địa phương, cả nước và hội nhập quốc tế.
[bookmark: _Toc464543271]2.  Yêu cầu 
- Phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020; Chiến lược phát triển dạy nghề Việt Nam thời kỳ 2011-2020; Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2011 – 2020; 
- Phải căn cứ thực trạng mạng lưới các cơ sở đào tạo để nghiên cứu, đánh giá, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu nhân lực trực tiếp trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ của tỉnh, cả nước; 
- Đảm bảo tính khả thi, phù hợp với khả năng đầu tư của Nhà nước và huy động nguồn lực xã hội, tạo điều kiện cho việc thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp và mở rộng hợp tác quốc tế về giáo dục nghề nghiệp.
[bookmark: _Toc464543272]3. Phạm vi và đối tượng 
[bookmark: _Toc464543273]- Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 thuộc phạm vi quản lý của tỉnh;
- Các cơ sở đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp thuộc sự quản lý trực tiếp của tỉnh Hà Tĩnh. 
- Các cơ sở đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp không thuộc sự quản lý trực tiếp của tỉnh Hà Tĩnh nhưng đóng trên địa bàn và có vai trò quan trọng trong việc đào tạo nguồn lao động của tỉnh .  
III. Căn cứ pháp lý
1. Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 17/11/2014. 
2. Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp. 
3. Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP.
4. Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020. 
5. Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 29/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển dạy nghề Việt Nam thời kỳ 2011-2020. 
6. Quyết định 1786/QĐ-TTg ngày 27/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050.
7. Quyết định số 2448/QĐ-TTg ngày 16/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hội nhập quốc tế về giáo dục và dạy nghề đến năm 2020.
8. Quyết định số 761/QĐ-TTg ngày 23/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển trường nghề chất lượng cao đến năm 2020.
9. Quyết định 854/QĐ-BLĐTBXH ngày 06/962013 về vieejc phê duyệt nghề trọng điểm và nghề được lựa chọn nghề trọng điểm giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020.
10. Thông tư số 05/2013/TT-BKH ngày 31/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu.
11. Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 27/3/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2011 – 2020.
12. Văn bản số 66/LĐTBXH-TCDN ngày 08/01/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc xây dựng quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
[bookmark: _Toc464543274]PHẦN THỨ NHẤT
THỰC TRẠNG MẠNG LƯỚI CƠ SỞ ĐÀO TẠO GIAI ĐOẠN 2011-2015
[bookmark: _Toc464543275]I. Kết quả đạt được
[bookmark: _Toc464543276]1. Mạng lưới cơ sở đào tạo
Đến cuối năm 2015, trên địa bàn tỉnh có 27 cơ sở dạy nghề; 02 đơn vị đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; 01 đơn vị vừa đào tạo nghề vừa đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp. Cụ thể như sau: 
* Theo loại hình cơ sở đào tạo: Gồm 01 trường đại học, 02 trường cao đẳng (trong đó có 01 đơn vị tham gia hoạt động dạy nghề), 02 trường cao đẳng nghề, 05 trường trung cấp nghề, 05 trung tâm dạy nghề, 12 trung tâm dạy nghề - hướng nghiệp và giáo dục thường xuyên, 03 cơ sở khác có hoạt động dạy nghề.
* Theo địa bàn hành chính: Thành phố Hà Tĩnh có 12 cơ sở, thị xã Hồng Lĩnh có 03 cơ sở, huyện Thạch Hà có 04 cơ sở, thị xã Kỳ Anh có 03 cơ sở, huyện Can Lộc có 02 cơ sở, huyện Cẩm Xuyên có 02 cơ sở, 06 huyện còn lại, gồm Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang, Nghi Xuân, Đức Thọ, Lộc Hà, mỗi huyện có 01 cơ sở.
[bookmark: _Toc464543277]2. Đội ngũ giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý 
2.1. Đội ngũ giáo viên, giảng viên: 
- Tổng số giảng viên, giáo viên dạy nghề tại các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh đến cuối năm 2015 là 716 người. Trong đó: trình độ thạc sĩ chiếm 13,0%, đại học 60,8%; cao đẳng 5,0%; trung cấp chuyên nghiệp và công nhân kỹ thuật 21,2%. 
- Số giáo viên, giảng viên tại các trường cao đẳng chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh có 117 người. Trong đó: trình độ tiến sĩ chiếm 1,7%, thạc sĩ  chiếm 36,8%, đại học chiếm 59,0%, cao đẳng chiếm 1,7%; trung cấp chiếm 0,9%. 
2.2. Đội ngũ cán bộ quản lý tại các cơ sở đào tạo: 
- Tổng số cán bộ quản lý tại các cơ sở dạy nghề đến cuối năm 2015 là 203 người. Trong đó: trình độ tiến sĩ chiếm 0,5%; thạc sĩ 25,6%; đại học 67,0%; cao đẳng 4,4%; trung cấp chuyên nghiệp và công nhân kỹ thuật 2,5%.
- Số cán bộ quản lý tại các trường cao đẳng chuyên nghiệp là 41 người. Trong đó: trình độ tiến sĩ chiếm 4,9%, thạc sĩ  61,0%%; đại học 34,1%.
[bookmark: _Toc464543278]3. Cơ sở vật chất và thiết bị đào tạo
3.1. Cơ sở vật chất:
- Tổng diện tích đất sử dụng của các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh là 736.773 m2. Tổng diện tích xây dựng là 77.633 m2; trong đó phòng học lý thuyết: 24.685 m2; xưởng, phòng thực hành, thí nghiệm: 27.401 m2; thư viện: 1.801 m2; nhà hiệu bộ: 12.553 m2; ký túc xá, nhà ở cho học sinh, sinh viên: 11.193 m2. 
- Tổng diện tích đất sử dụng của 02 trường cao đẳng là 91.000 m2. Tổng diện tích xây dựng là 11.241 m2; trong đó phòng học lý thuyết: 2.466 m2; xưởng, phòng thực hành, thí nghiệm: 2.307 m2; thư viện:  771 m2; nhà hiệu bộ: 1.186 m2; ký túc xá, nhà ở cho học sinh, sinh viên: 4.511 m2. 
 3.2. Thiết bị đào tạo
Tổng kinh phí mua sắm thiết bị đào tạo tại các cơ sở dạy nghề là 203.370 triệu đồng; tổng giá trị còn lại, ước tính 152.731 triệu đồng. Trong đó giá trị mua sắm thiết bị nhóm nghề công nghiệp - xây dựng chiếm 72,19%; nhóm nghề dịch vụ - thương mại 18,64%; nhóm nghề nông - lâm - ngư nghiệp 0,96%; nhóm thiết bị dùng chung 8,21%.
[bookmark: _Toc464543279] 4. Quy mô, kết quả tuyển sinh
4.1. Quy mô, năng lực của các cơ sở đào tạo:
Đến cuối năm 2015, tổng quy mô tuyển sinh học nghề hàng năm của các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh là 22.785 người/năm (tương ứng với quy mô đào tạo gần 20.000 người). Trong đó: trình độ cao đẳng nghề chiếm 6%, trung cấp nghề 17%; sơ cấp nghề 77%; nhóm nghề nông - lâm ngư - nghiệp chiếm 23%; nhóm nghề công nghiệp - xây dựng 45%; nhóm nghề thương mại - dịch vụ 32%. 
Các trường cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp theo các nhóm ngành chủ yếu là văn hoá, giáo dục, y tế… với tổng quy mô tuyển sinh hàng năm khoảng 1.055 người/năm. Trong đó: trình độ cao đẳng chiếm 31%; trình độ trung cấp 69%.
4.2. Kết quả tuyển sinh
Tổng số học sinh, sinh viên học nghề tuyển sinh giai đoạn 2011-2015 là 84.001 người; bình quân mỗi năm tuyển sinh khoảng 16.800 người, đạt 71% tổng quy mô tuyển sinh của các đơn vị. Trong đó: Cao  đẳng nghề chiếm 4,46%, trung cấp nghề 20,80%, sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng 74,74%; nhóm nghề công nghiệp – xây dựng chiếm 33,03%, nhóm nghề thương mại - dịch vụ 34,36%, nhóm nghề nông - lâm -ngư nghiệp 26,03%.
Số học sinh, sinh viên tuyển mới đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp tại các trường đại học, cao đẳng là 5.919 người. Trong đó: trình độ cao đẳng chiếm 37,83%; trình độ trung cấp chuyên nghiệp 62,17%.
[bookmark: _Toc464543280]II. Hạn chế và nguyên nhân
[bookmark: _Toc464543281]1. Hạn chế:
- Nhận thức của người dân trong công tác học nghề, chuyển đổi việc làm chưa cao; việc tuyển sinh gặp nhiều khó khăn, hầu hết các cơ sở đào tạo chỉ tuyển sinh đạt khoảng  50% đến 70% quy mô tuyển sinh cho phép.
- Hệ thống cơ sở đào tạo được phân bố chưa hợp lý, tập trung chủ yếu tại thành phố, thị xã; cơ sở vật chất, trang thiết bị chưa đồng bộ, chưa phù hợp với yêu cầu của công nghệ mới; đội ngũ giáo viên cơ hữu thiếu ổn định, trình độ kỹ năng nghề chưa cao; công tác xã hội hoá còn hạn chế.
- Quy mô đào tạo chưa đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động; cơ cấu ngành nghề, trình độ đào tạo chưa hợp lý; các nghề đáp ứng nhu cầu phát triển của các khu kinh tế, các dự án lớn trên địa bàn tỉnh có số lượng đào tạo hạn chế. 
- Chưa có sự gắn kết chặt chẽ với các doanh nghiệp sử dụng lao động; doanh nghiệp chưa tham gia các hoạt động dạy nghề, số lao động được doanh nghiệp hợp đồng đào tạo và tự đào tạo còn hạn chế.
[bookmark: _Toc464543282]- Dạy nghề chủ yếu vẫn theo hướng cung; chưa chủ động thiết kế các khóa đào tạo linh hoạt theo nhu cầu của người sử dụng lao động. Chất lượng đào tạo nghề vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động.
2. Nguyên nhân
- Công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người lao động và các tầng lớp nhân dân còn hạn chế, chưa được thực hiện thường xuyên;  
- Chưa có chính sách đặc thù đủ tạo động lực thu hút đội ngũ kỹ sư, cán bộ kỹ thuật, những người có tay nghề cao, người sản xuất giỏi... tham gia đào tạo nghề nghiệp và thu hút người lao động tham gia học nghề.
- Nguồn lực đầu tư cho các cơ sở dạy nghề công lập còn hạn chế, việc đầu tư thiếu đồng bộ, hiệu quả chưa cao; chưa có giải pháp đẩy mạnh xã hội hoá; các doanh nghiệp chưa nhận thức rõ quyền lợi và trách nhiệm trong hoạt động đào tạo nghề nghiệp; sự phát triển của các cơ sở đào tạo chưa thật sự gắn với quy hoạch phát triển nguồn nhân lực và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;  
- Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp chưa tương xứng với chức năng, nhiệm vụ được giao.  
[bookmark: _Toc464543283]PHẦN THỨ HAI
QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
[bookmark: _Toc464543284]I. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội và dự báo nhu cầu nhân lực qua đào tạo nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh
[bookmark: _Toc464543285]1. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2011-2015
1.1. Về phát triển kinh tế:
a) Đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế, doanh nghiệp:
Nguồn lực đầu tư phát triển tăng hơn 10 lần so với giai đoạn 2006-2010, đạt 287.000 tỷ đồng; các loại hình doanh nghiệp và hợp tác xã phát triển nhanh, bình quân mỗi năm thành lập mới hơn 450 doanh nghiệp; đến cuối năm 2015, toàn tỉnh có trên 5.000 doanh nghiệp, gần 1.200 hợp tác xã và 2.200 tổ hợp tác.  
b) Phát triển nông nghiệp, nông thôn: 
Triển khai thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tốc độ tăng trưởng trong lĩnh vực đạt bình quân 5,46%/năm; sản lượng lương thực đạt trên 51 vạn tấn; tỷ trọng chăn nuôi trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp tăng lên 48,2%. Nuôi trồng và khai thác thuỷ sản phát triển cả về quy mô và chất lượng, tổng sản lượng thuỷ sản đạt 47.500 tấn.
c) Về công nghiệp:
Chỉ số sản xuất công nghiệp hằng năm tăng cao, năm 2015 tăng 37%; cơ cấu ngành công nghiệp chuyển dịch theo hướng tăng giá trị công nghiệp chế biến, chế tạo (từ 66,43% năm 2010 lên 69,69% năm 2015); nhiều dự án  công nghiệp trọng điểm hoàn thành và đi vào hoạt động. Có 02 khu kinh tế và 03 khu công nghiệp, thu hút 426 dự án đầu tư, tổng số vốn đăng ký hơn 22 tỷ USD; 18 cụm công nghiệp được thành lập, thu hút 230 dự án, số vốn đăng ký gần 3.000 tỷ đồng.
d) Về thương mại, dịch vụ, du lịch:
Tốc độ tăng trưởng bình quân kim ngạch xuất khẩu đạt 13,59%/năm,  giá trị xuất khẩu đạt 585,85 triệu USD; giá trị nhập khẩu đạt 5.487,61 triệu USD, riêng năm 2015 đạt 2.347,78 triệu USD. Tốc độ tăng trưởng bình quân thương mại, dịch vụ, du lịch hàng năm đạt trên 15%; tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ xã hội tăng trên 23%/năm. 
 1.2. Về văn hoá - xã hội
Thực hiện có hiệu quả việc củng cố, sắp xếp, sáp nhập các trường mầm non, trường phổ thông; đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; mạng lưới cơ sở y tế được củng cố và đầu tư, nâng cấp; ứng dụng các dịch vụ y tế kỹ thuật cao; thực hiện có hiệu quả công tác dân số, kế hoạch hoá gia đình, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm còn 0,84%; tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh năm 2015 là 5,82%, hộ cận nghèo 8,89%; xây mới, nâng cấp, sửa chữa trên 51.000 nhà ở cho các đối tượng chính sách. 
[bookmark: _Toc464543286]2. Thực trạng lao động, việc làm trên địa bàn Hà Tĩnh:  
Tổng số lao động trong độ tuổi có mặt trên địa bàn tỉnh và đang học tập, làm việc có thời hạn ở trong nước và nước ngoài là 723.984 người, chiếm 55,42% dân số toàn tỉnh.
- Cơ cấu lao động trên địa bàn tỉnh theo độ tuổi: Từ 15-29 tuổi chiếm 41,37%; từ 30-39 tuổi 22,19%; từ 40-49 tuổi 21,09%; từ 50 tuổi trở lên 15,36%.
- Số lao động tham gia hoạt động kinh tế là 593.464 người, chiếm 81,97% tổng số lao động trên địa bàn tỉnh. Số lao động không tham gia hoạt động kinh tế 130.520 người, chiếm 18,03%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 50,29% (tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 34,69% ); trình độ trên đại học chiếm 0,23%; đại học 8,03%; cao đẳng 4,84%; trung cấp 7,42%; sơ cấp nghề và đào tạo nghề dưới 3 tháng 14,66%; công nhân kỹ thuật không bằng 15,11%. 
 Cơ cấu lao động theo lĩnh vực sản xuất: Lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 44,47%; công nghiệp - xây dựng 26,49%; thương mại - dịch vụ 28,54%.
[bookmark: _Toc464543287]3. Dự báo nguồn nhân lực qua đào tạo trên địa bàn tỉnh đến năm 2020:
3.1. Nguồn dữ liệu dự báo: 
- Quyết định 1786/QĐ-TTg ngày 27/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ;  
- Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII;
- Nghị quyết số 153/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.
- Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 27/3/2012 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2011 - 2020; 
- Quyết định số 4931/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 của UBND tỉnh phê duyệt kết quả điều tra lao động - việc làm.  
3.2. Kết quả dự báo
	Dự báo đến năm 2020, tổng số lao động tham gia hoạt động kinh tế khoảng  795.000 người; cơ cấu lao động trong các lĩnh vực cụ thể theo bảng sau: 
	TT
	Lĩnh vực
	Thực trạng năm 2015
	Dự báo đến năm 2020

	
	
	Số lượng
(người)
	Tỷ lệ
(%)
	Số lượng
(người)
	Tỷ lệ
(%)

	1
	Nông, lâm, ngư nghiệp 
	263.936
	44,7
	262.500
	33

	2
	Công nghiệp, xây dựng 
	157.199
	26,6
	262.500
	33

	3
	Thương mại, dịch vụ 
	169.374
	28,7
	270.000
	34

	Tổng cộng
	590.509
	100
	795.000
	100


	Số lượng lao động qua đào tạo khoảng 556.500 người, đạt tỷ lệ 70%; Cơ cấu lao động theo trình độ đào tạo cụ thể theo bảng sau: 
	Năm
	Tổng số lao động
(người)
	Lao động qua đào tạo

	
	
	Tổng
	Trên đại học
	Đại học
	Cao đẳng
	Trung cấp
	Sơ cấp và trình độ khác

	
	
	Số lượng
(người)
	Tỷ lệ
(%)
	Số lượng
(người)
	Tỷ lệ
(%)
	Số lượng
(người)
	Tỷ lệ
(%)
	Số lượng
(người)
	Tỷ lệ
(%)
	Số lượng
(người)
	Tỷ lệ
(%)
	Số lượng
(người)
	Tỷ lệ
(%)

	2015
	593.464
	298.459
	50,29
	1.362
	0,23
	47.671
	8,03
	28.711
	4,84
	44.056
	7,42
	176.659
	29,77

	2020
	795.000
	556.500
	70,00
	5.000
	0,6
	63.500
	8,0
	50.000
	6,3
	95.000
	12,0
	343.000
	43,1


[bookmark: _Toc464543288]	4. Dự báo lao động đào tạo qua hệ thống giáo dục nghề nghiệp:
	Giai đoạn 2016 - 2020 cần đào tạo khoảng 238.000 người. Trong đó, cao đẳng 21.000 người, chiếm 9%; trung cấp 51.000 người, chiếm 21%; sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng 166.000 người, chiếm 70%; theo lĩnh vực đào tạo: Nông - lâm - ngư nghiệp 50.000 người, chiếm 21%; công nghiệp - xây dựng 90.000 người, chiếm 38%; Thương mại - dịch vụ 98.000 người, chiếm 41%.
[bookmark: _Toc464543290]II. Quan điểm, mục tiêu quy hoạch
1. Quan điểm 
	- Phát triển giáo dục nghề nghiệp là sự nghiệp và trách nhiệm của cả cộng đồng xã hội, của Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp, trong đó Nhà nước giữ vai trò chủ đạo; là trách nhiệm của mọi người dân, của các cơ sở sử dụng lao động, các cơ sở dạy nghề và người lao động để thực hiện đào tạo nghề theo nhu cầu của thị trường lao động. Thực hiện đổi mới cơ bản, mạnh mẽ quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp nhằm tạo động lực phát triển dạy nghề theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế.
	- Nâng cao chất lượng và phát triển quy mô giáo dục nghề nghiệp là một quá trình vừa phổ cập nghề cho người lao động, đồng thời phải đáp ứng nhu cầu của các ngành, nghề có sử dụng nhân lực tay nghề cao trong nước và xuất khẩu lao động.
	- Quy hoạch phát triển mạng cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh gắn với quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; quy hoạch chung xây dựng của tỉnh, của các thành phố, thị xã; quy hoạch phát triển nhân lực; các quy hoạch ngành; gắn với yếu tố phát triển không gian, vùng, lãnh thổ, đáp ứng nhu cầu nhân lực trình độ cao cho cho tỉnh, trong nước và xuất khẩu lao động.
2. Mục tiêu chung
- Phát triển hệ thống mạng lưới trường cao đẳng, trường trung cấp và trung tâm giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh theo hướng đồng bộ, tập trung, tinh gọn, cơ cấu hợp lý cả về trình độ và ngành nghề đào tạo, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người có nhu cầu học, đặc biệt là lao động nông thôn, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật; gắn kết giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp và thị trường lao động; đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ về số lượng, chất lượng, cơ cấu ngành nghề và trình độ đào tạo, góp phần phục vụ quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. 
- Chất lượng đào tạo một số ngành nghề đạt trình độ tương đồng với các địa phương phát triển trong nước và các nước phát triển trong khu vực; hình thành độ ngũ lao động lành nghề, phổ cập nghề cho người lao động; góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội. 
3. Mục tiêu cụ thể
3.1. Giai đoạn 2016-2020:
- Mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cơ bản đáp ứng được nhu cầu nhân lực qua đào tạo của thị trường lao động cả về số lượng, chất lượng, cơ cấu nghề và trình độ đào tạo; tổng số cơ sở giáo dục nghề nghiệp là 23 đơn vị; 
- Đào tạo mới và đào tạo lại cho khoảng 100.000 người; trong đó đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp chiếm 35%, trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên chiếm 65%; góp phân nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70% vào năm 2020.
[bookmark: _Toc464543292]3.2. Giai đoạn 2021- 2030:
- Đẩy mạnh xã hội hóa, phát triển đồng bộ mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tái cấu trúc mạnh mẽ cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tập trung vào các trường cao đẳng và trung cấp, đào tạo đa cấp trình độ, đa ngành nghề; tổng số cơ sở giáo dục nghề nghiệp là 25 đơn vị;
- Đào tạo nguồn nhân lực trực tiếp có kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động về số lượng, chất lượng, cơ cấu nghề và trình độ đào tạo; phổ cập nghề cho người lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động; tăng tỷ lệ người học nghề trình độ cao đẳng, trung cấp lên từ 40% - 45%; hình thành độ ngũ lao động lành nghề, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.
III. Nội dung quy hoạch
1. [bookmark: _Toc464543293]Quy mô tuyển sinh 
	1.1. Quy mô tuyển sinh đến năm 2020: 
[bookmark: _Toc464543294]Tổng quy mô tuyển sinh 26.000 người/năm. Trong đó:
- Trình độ cao đẳng: 2.500 người, chiếm 9,6%; trung cấp: 6.500 người, chiếm 25,0%; trình độ sơ cấp và đào tạo theo chương trình giáo dục nghề nghiệp khác: 17.000 người, chiếm 65,4%.
- Lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp: 6.350 người, chiếm 24,4%; công nghiệp - xây dựng: 8.170 người, chiếm 31,4%; thương mại - dịch vụ: 11.480 người, chiếm 44,2%.
1.2. Quy mô tuyển sinh đến năm 2030:
Tổng quy mô tuyển sinh 28.000 người/năm. Trong đó:
- Trình độ cao đẳng 3.000 người, chiếm 10,7%; trung cấp 7.000 người, chiếm 25,0%; trình độ sơ cấp và đào tạo theo chương trình giáo dục nghề nghiệp khác 18.000 người, chiếm 64,3%.
- Lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp: 5.625 người, chiếm 20,1%; công nghiệp - xây dựng: 8.675 người, chiếm 31,0%; thương mại - dịch vụ: 13.700 người, chiếm 48,9%.
2. Mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp
2.1. Mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp đến năm 2020: 
	- Giữ nguyên các trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề hiện có đang hoạt động đúng quy định và có hiệu quả; nâng cấp các cơ sở hoạt động có hiệu quả; điều chỉnh, sáp nhập, chấm dứt hoạt động đối với các cơ sở hoạt động kém hiệu quả; cụ thể:
+ Thành lập Trường cao đẳng trên cơ sở nâng cấp Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh.
+ Sáp nhập Trung tâm Dạy chữ, Dạy nghề Hội người mù vào Trung tâm Dạy nghề - Giới thiệu và Giải quyết việc làm cho người tàn tật Hà Tĩnh; sáp nhập Trung tâm Dạy nghề - Hướng nghiệp và GDTX thị xã Hồng Lĩnh vào Trường Trung cấp nghề Kỹ nghệ; 
+ Chấm dứt hoạt động dạy nghề tại Trung tâm Dạy nghề - Hướng nghiệp và GDTX thành phố Hà Tĩnh và sáp nhập vào Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và GDTX tỉnh.
- Tổng số cơ sở giáo dục nghề nghiệp là 23 đơn vị; gồm  05 trường cao đẳng, 03 trường trung cấp, 04 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, 10 trung tâm  giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, 01 phân hiệu của Trường cao đẳng.
- Đầu tư, phát triển Trường Cao đẳng Việt Đức, Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh đạt các tiêu chí của trường chất lượng cao.
2.2. Mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030:
- Tái cấu trúc mạnh mẽ cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tập trung vào các trường cao đẳng, trung cấp, đào tạo đa cấp trình độ, đa ngành nghề; đẩy mạnh hoạt động liên kết đào tạo; thu hút đầu tư thành lập cơ sở dạy nghề có yếu tố nước ngoài; nâng cấp trung tâm giáo dục nghề nghiệp tại một số địa phương có các khu kinh tế trọng điểm của tỉnh thành trường trung cấp. Cụ thể:
+ Thành lập trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài hoặc liên doanh với nước ngoài tại Khu kinh tế Vũng Áng; 
+ Thành lập mới Trường trung cấp tại huyện Hương Sơn trên cơ sở nâng cấp Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Hương Sơn; 
+ Thành lập mới trung tâm giáo dục nghề nghiệp tại huyện Kỳ Anh.
- Tổng số cơ sở giáo dục nghề nghiệp là 25 đơn vị; gồm: 06 trường cao đẳng, 04 trường trung cấp, 4 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, 10 trung tâm  giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, 01 phân hiệu của Trường cao đẳng.  
- 100% cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ; phát triển Trường Cao đẳng nghề Việt Đức đạt chuẩn quốc tế; 50% số ngành nghề đào tạo của Trường Cao đẳng Công nghệ đạt chuẩn quốc tế; đầu tư, phát triển Trường cao đẳng nâng cấp từ Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh đạt các tiêu chí trường chất lượng cao.
[bookmark: _Toc464543295]3. Quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp
[bookmark: _Toc464543296]3.1. Đội ngũ giáo viên đến năm 2020: Tổng số giảng viên, giáo viên cơ hữu là 845 người, trong đó giảng viên, giáo viên có trình độ sau đại học chiếm 25%; tỷ lệ học sinh, sinh viên trên một giảng viên, giáo viên đạt 20 HS-SV/01 GV; 80% nhà giáo đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề, nghiệp vụ sư phạm, tin học; 50% nhà giáo dạy các ngành nghề trọng điểm khu vực và quốc tế đạt trình độ ngoại ngữ theo quy định.
3.1. Đội ngũ giáo viên đến năm 2030: Tổng số giảng viên, giáo viên cơ hữu là 1.045 người, trong đó giảng viên, giáo viên có trình độ sau đại học chiếm 28%; tỷ lệ học sinh, sinh viên trên một giảng viên, giáo viên đạt 18 HS-SV/01 GV; trên 90% nhà giáo đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề, nghiệp vụ sư phạm, tin học; 80% nhà giáo dạy các ngành nghề trọng điểm quốc gia, quốc tế đạt trình độ ngoại ngữ theo quy định. 
[bookmark: _Toc464543297]4. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo
4.1. Giai đoạn từ 2016-2020: 
- Tổng diện tích đất quy hoạch cho các cơ sở dạy nghề khoảng 691.200 m2. Tổng diện tích xây dựng 137.586 m2. Trong đó: diện tích phòng học lý thuyết và phòng, xưởng thực hành 122.440 m2; thư viện, phòng làm việc và nhà hiệu bộ: 15.146 m2.
- 80% các nghề đào tạo theo chuẩn quốc tế, 50% các nghề đào tạo trình độ cao đẳng và trung cấp có đủ hạng mục, số lượng thiết bị theo quy mô và cấp trình độ đào tạo tương ứng theo quy định.  
4.2. Giai đoạn từ 2021-2030: 
- Tổng diện tích đất quy hoạch cho các cơ sở dạy nghề khoảng 766.800 m2. Tổng diện tích xây dựng 156.852 m2. Trong đó: Diện tích phòng học lý thuyết và phòng, xưởng thực hành 137.300 m2; thư viện, phòng làm việc và nhà hiệu bộ: 19.552 m2.
- 100% các nghề đào tạo theo chuẩn quốc tế, 80% các nghề đào tạo trình độ cao đẳng và trung cấp có đủ hạng mục, số lượng thiết bị theo quy mô và cấp trình độ đào tạo tương ứng theo quy định. 
5. Kinh phí thực hiện
[bookmark: _Toc464543298]- Tổng kinh phí thực hiện 835.507 triệu đồng. Trong đó: xây dựng cơ sở vật chất  285.507 triệu đồng; mua sắm trang thiết bị phục vụ đào tạo 550.000 triệu đồng.
-  Nguồn huy động vốn, bao gồm: Ngân sách trung ương 218.000 triệu đồng, ngân sách địa phương 90.000 triệu đồng, nguồn vốn tự huy động của các cơ sở đào tạo154.000 triệu đồng, nguồn vốn vay và xã hội hoá 373.507 triệu đồng. 
- Phân kỳ đầu tư: Giai đoạn từ năm 2016-2020, kinh phí 454.589 triệu đồng; giai đoạn từ năm 2021-2030, kinh phí 380.918 triệu đồng. 	
IV. Các giải pháp thực hiện
[bookmark: _Toc413057710][bookmark: _Toc413057711]1. Đổi mới việc quản lý, tổ chức thực hiện:  Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước;  thực hiện chặt chẽ các quy định về thành lập, sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và quy định về đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp; tăng cường tự kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp; xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện cơ chế tự chủ, tiến đến giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
2. Giải pháp về các điều kiện đảm bảo chất lượng:
2.1. Về phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp: Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý; thực hiện tốt các quy định về chế độ làm việc, chính sách ưu đãi, phụ cấp đặc thù cho nhà giáo; tôn vinh các nhà giáo đạt thành tích xuất sắc; huy động các nhà khoa học, cán bộ kỹ thuật, nghệ nhân, người lao động giỏi tham gia giảng dạy trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
2.2. Về chương trình, giáo trình và phương pháp giảng dạy: Các cơ sở đào tạo căn cứ quy định về chuẩn đầu ra xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo phù hợp; lấy ý kiến của doanh nghiệp trước khi phê duyệt và ban hành chương trình dạy nghề; tiếp nhận có chọn lọc các chương trong đào tạo được chuyển giao từ các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.
2.3. Về chuẩn hóa, hiện đại hóa cơ sở vật chất và thiết bị đào tạo: Tập trung đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất và thiết bị theo ngành, nghề đào tạo, đảm bảo có đủ thiết bị theo danh mục tối thiểu quy định; đối với các ngành, nghề trọng điểm các cấp độ, thực hiện đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo chuẩn đầu ra do cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương quy định.
[bookmark: _Toc413057712]3. Giải pháp về quản lý chất lượng: Coi trọng quản lý chất lượng đầu ra đồng thời với quản lý quá trình đào tạo và chuẩn hóa các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chịu trách nhiệm đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp; thường xuyên thực hiện tự kiểm định và mời các trung tâm kiểm định cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện kiểm định tại đơn vị.  
[bookmark: _Toc413057713][bookmark: _Toc413057714]4. Xây dựng cơ chế, chính sách; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực phát triển mạng lưới giáo dục nghề nghiệp
- Xây dựng các chính sách tạo điều kiện cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục và cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; chính sách khuyến khích, huy động sự tham gia của doanh nghiệp trong đào tạo nghề nghiệp dưới các hình thức; khuyến khích doanh nghiệp đóng góp kinh phí đào tạo nghề khi tiếp nhận lao động đã qua đào tạo.
- Từng bước thực hiện tính đúng, tính đủ chi phí đào tạo theo nghề theo lộ trình chung để đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp; thực hiện việc chuyển từ cơ chế cấp kinh phí chi thường xuyên hàng năm theo dự toán cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập sang cơ chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo  
5. Tăng cường sự gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp:  
- Xây dựng hệ thống thông tin thị trường lao động để gắn kết đào tạo với sử dụng lao động; thành lập bộ phận quan hệ doanh nghiệp để nắm bắt nhu cầu, giới thiệu việc làm cho người lao động sau khi học nghề. 
- Huy động các chuyên gia giỏi tại doanh nghiệp tham gia xây dựng chương trình đào tạo, giảng dạy, hướng dẫn thực hành, thực tập cho học sinh, sinh viên; tham gia đánh giá năng lực, kỹ năng nghề cũng như thái độ của học sinh, sinh viên.
[bookmark: _Toc413057715]6. Giải pháp về hợp tác quốc tế: Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, kêu gọi vốn đầu tư nước ngoài, liên kết đào tạo  với nước ngoài trong giáo dục nghề nghiệp; tổ chức tham quan học hỏi các mô hình đào tạo tiên tiến trong và ngoài nước.
[bookmark: _Toc464543299]PHẦN THỨ BA
TỔ CHỨC, THỰC HIỆN
1. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:
- Chủ trì, phối hợp xây dựng các chương trình mục tiêu, đề án và dự án đầu tư, đề xuất các giải pháp phát huy tối đa các nguồn lực phục vụ sự phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
- Đổi mới tổ chức quản lý và cải cách hành chính, tạo môi trường khuyến khích thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài, chủ động khai thác các tiềm năng, nguồn lực để thực hiện tốt các mục tiêu phát triển và định hướng quy hoạch.
- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình và chỉ đạo thực hiện quy hoạch; tổ chức đánh giá và đề xuất điều chỉnh quy hoạch một cách phù hợp.
2. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo: Phối hợp tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo về sắp xếp, sáp nhập, chia tách các trường cao đẳng, trung cấp theo quy hoạch; đề xuất cơ chế chính sách trong việc đào tạo nhân lực ; phối hợp xác định số lượng, cơ cấu đội ngũ giáo viên, chỉ đạo công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giáo viên.
3. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch - Đầu tư: Chủ trì tham mưu các văn bản liên quan đến cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư thành lập mới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; phối hợp xây dựng kế hoạch, phê duyệt các dự án đầu tư, thành lập, nâng cấp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo quy hoạch được phê duyệt; thẩm định, trình Ủy ban nhân  dân tỉnh phê duyệt các dự án đầu tư phát triển cơ sở vật chất của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập theo quy định của nhà nước.
4. Trách nhiệm của Sở Tài chính: Chủ trì tham mưu cân đối, đề xuất, phân bổ nguồn tài chính chi cho công tác giáo dục nghề nghiệp; tham mưu bố trí nguồn kinh phí thường xuyên để thực hiện kế hoạch hàng năm.
5. Trách nhiệm của Sở Nội vụ: Xây dựng kế hoạch, chính sách thu hút, đào tạo, phát triển đội ngũ giảng viên, giáo viên; chủ trì tham mưu thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể, kiện toàn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc tỉnh.
6. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương: Phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Đào tạo nghề cho lao đông nông thôn, thực hiện việc gắn kết giữa doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, sử dụng có hiệu quả lao động qua đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu phát triển nghề và làng nghề trên địa bàn tỉnh, góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới.
7. Trách nhiệm của các sở, ngành khác có liên quan: Theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao chủ động phối hợp tham mưu, đề xuất cụ thể hóa quy hoạch, chú trọng tham mưu đảm bảo đủ nguồn lực, huy động các nguồn lực khác để triển khai thực hiện, đề xuất chế độ khuyến khích hỗ trợ đầu tư để phát triển giáo dục nghề nghiệp trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.
[bookmark: _GoBack]8. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã: Rà soát, sắp xếp lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hiện có, tổ chức triển khai Quy hoạch trên địa bàn; chịu trách nhiệm về quy mô tuyển sinh, đào tạo và bố trí sử dụng nguồn nhân lực sau đào tạo ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn quản lý; bố trí quỹ đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng để xây dựng mới hoặc mở rộng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo quy hoạch, ưu tiên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xã hội hóa; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định./. 
